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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ Trò chuyện về hai 

ngày nghỉ vừa qua. 

Trò chuyện về những 

việc bé làm được và 

việc gì bé không làm 

được (MT 102) 

 

Trò chuyện cho trẻ 

CS27: nói được một số 

thông tin quan trọng về 

bản thân: họ tên, tuổi, 

giới tính của bản thân  

(MT 101) 

 

Trò chuyện về họ tên, 

ngày sinh, giới tính, 

đặc điểm bên ngoài, sở 

thích của bản thân và 

vị trí của trẻ trong gia 

đình. 

 (MT 64) 

 

Giáo dục trẻ thể hiện 

sự tôn trọng với người 

khác: biết chú ý khi 

nghe cô, bạn nói, 

không ngắt lời người 

khác 

(MT 124) 

 

Trò chuyện, giáo dục 

trẻ CS54: Có thói 

quen, tự chủ động 

chào hỏi, xưng hô lễ 

phép với người lớn 

mà không chờ nhắc 

nhở  

(MT 17, MT 127) 

Thể dục 

sáng 
Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân 

Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông  

Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

Bật: Tách chụm chân 

(MT 1) 

Giờ học Bò bằng bàn tay-bàn 

chân 4m-5m 

(mt 3) 

Nhận biết nhóm số 

lượng 6 và chữ số 6 

(mt 45) 

Nhận biết chữ a, ă, â 

(mt 94) 

Dạy hát" múa cho mẹ 

xem"(MT 136) 

Vẽ chân dung bạn 

trai-bạn gái (mt 139) 

Sự hình thành em bé 

(mt 101) 

  Đọc thơ: "đôi mắt của 

em" (tiết 1)(mt 77) 

 

 



 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Video các bạn nhỏ đáng bỏ rác vào thùng giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt 

hàng ngày (bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) 

- Video các bạn nhỏ đáng bỏ rác vào thùng giáo dục trẻ có hành vi bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt 

hàng ngày (bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) 

- Cho trẻ xem tranh về bạn trai bạn gái trò chuyện với trẻ  về Điểm giống và khác nhau của mình với người khác (dáng vẻ 

bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng) giáo dục trẻ CS59: Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình 

- Xem video thao tác chải răng đúng cách 

- Xem video cách chiên trứng cho trẻ làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn  

TCVĐ 

- TCVĐ cũ: kéo co, cáo và thỏ, mèo đuổi chuột 

- TCVĐ mới: quạ và gà con  

Cách chơi: Cô giáo làm quạ (hoặc chọn một vài cháu nhanh nhẹn) các cháu là gà con, cô giáo nói: "Các chú gà con đi kiếm 

ăn chú ý khi nào nghe tiếng “Quạ! Quạ! Quạ!” thì đứng im để cho quạ khỏi bắt". Cô hướng dẫn trẻ chơi, cho quạ ngồi ở 

một góc (tổ của quạ) các con gà con vừa đi kiếm ăn vừa nhảy tung tăng (nhảy chụm hai chân, tay vẫy sang ngang và kêu 

"chiếp, chiếp" khoảng 30 giây thì quạ xuất hiện). Khi thấy quạ thì tất cả gà con đứng im tại chỗ. Sau một vài lần cô giáo 

đổi vai chơi. Con gà nào bị bắt thì phải ra ngoài một lần chơi. 

Luật chơi: Quạ chỉ được bắt những con gà không chịu đứng im. 

- TCVĐ mới: nhảy tiếp sức 

Cách chơi:  Chia trẻ làm 2 tổ đều nhau sếp theo hàng dọc, khi nghe thấy hiệu lệnh “hai, ba” của cô thì trẻ thứ nhất ở cả 2 

hàng nhảy liên tiếp lên phía trước lấy 1 lá cờ chạy nhanh về đưa cho bạn thứ 2, khi bạn thứ 2 nhận được cờ thì tiếp tục 

nhảy lên đến ống cờ, đổi cờ khác chạy về đưa cho bạn thứ 3, bạn nào nhảy xong xuống đứng ở cuối hàng, cứ tiếp tục như 

vậy cho đến hết, tổ nào xong trước sẽ thắng cuộc. 

Luật chơi: Khi nhảy đến ống cờ phải đổi cờ rồi chạy về đưa cho bạn đứng đầu hàng, nếu ai không nhớ đổi cờ sẽ mất lượt, 

phải nhảy lại một lần. 

Chơi tự do: củng cố vận động bò bằng bàn tay bàn chân,  Đi lên, xuống trên ván dốc, đi trên dây; chơi với lá cây, gấp đậu, 



vẽ bóng, bắn súng chuối, bowling, ném vòng, Chơi ném bóng vào vòng, ném bóng vào rổ, đi dích dắc, vẽ bóng, boling, đi 

dép đôi, đi cà kheo, ném vòng, tạt lon, nhảy dây 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng 

Chuẩn bị: Khối gỗ, cây xanh, lắp ráp, hàng rào, các con vật. 

+ Trẻ nói lên sở thích và khả năng của mình khi xây dựng. 

+ Giáo dục trẻ để đồ chơi đúng chỗ. 

- Góc học tập - toán. 

Chuẩn bị: Lô tô, domino, đếm và ghép số tương ứng, trò chơi trúc xanh, bài tập đếm và nối số tương ứng, khoanh tròn 

nhóm có số lượng 5, 6 tô đồ chữ số 5,6 bài tập tách gộp trong phạm vi 5 

Bài tập CS104: nhận biết nhóm số lượng 6 và chữ số 6 

- Góc văn học. 

Chuẩn bị: Tranh truyện, rối nhân vật ba cô gái, tranh thơ đôi mắt của em, mô hình 

Xem và đọc các loại sách khác nhau 

Hướng dẫn trẻ lật sách đúng cách và để đúng nơi. 

- Góc âm nhạc. 

Chuẩn bị: phách tre, micro, song loan, gáo dừa, hoa tay 

 Trẻ hát, vận động tự do theo nhạc bài hát: sáng thứ 2, múa cho mẹ xem bài hát quen thuộc 

CS100: Hát bài múa cho mẹ xem 

- Góc phân vai. 

- Đồ chơi nấu ăn: nồi, bếp, chén, dĩa, tôm, cá, thịt... 

- Đồ chơi bác sỹ: thuốc, dụng cụ khám bệnh, sổ khám bệnh, cân kg,. 

- Góc tạo hình: giấy màu, kéo, keo, giấy A4 in các hình, hột hạt, kim sa, lá cây 

Hoàn thiện sản phẩm còn dang dở 

CS8: Dán đúng hình vào vị trí cho trước không bị nhăn 

- Góc chữ viết. 



Tập tô, tập đồ các nét chữ, bài tập sao chép, điền khuyết chữ o, ô, ơ,  

Tô, đồ theo nét 

sao chép một số từ trong thẻ hình, chữ cái, tên của mình 

Thực hiện bài tập a,ă, â trên 
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Góc vận động: boling, đá banh, dép đôi, dây thừng 

(MT 140, MT 45, MT 95, MT 96, MT 97, MT 136) 

Ăn 

Ngủ 

- Trẻ nói được tên một số món ăn hằng ngày, dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu cháo 

- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm qua món ăn 

-,Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…) 

- Nhắc trẻ biết chờ đến lượt khi lên lấy cơm, không chen lấn , xô đẩy bạn 

- Nhắc trẻ nằm ngay ngắn khi ngủ, nằm đúng chiều, không nằm ngược đầu với bạn 

(MT 10, MT 9, MT 11, MT 12) 

Vệ sinh CS15: Quan sát trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

CS16: Nhắc trẻ tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

CS 5. Tự mặc và cởi được áo 

Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch , sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

Nhắc trẻ xếp dép ngay ngắn khi đi vào nhà vệ sinh 

(MT 13, MT 8) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cho trẻ xem tranh dạy 

trẻ Nhận ra và không 

chơi một số đồ vật có 

Trò chuyện giáo dục 

trẻ nhận biết được một 

số trường hợp không 

Cho trẻ xem hình ảnh 

lãng phí nước dạy trẻ 

CS57: Nhận ra hình 

Xem sách tranh ảnh, 

video về cơn bão yagi 

vừa qua trò chuyện và 

Cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình của 

mình của bạn 
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thể gây nguy hiểm 

(bàn là, bếp điện, bếp 

lò đang đun, phích 

nước nóng) và nói 

được mối nguy hiểm 

khi đến gần. Không 

nghịch các vật sắc, 

nhọn. (MT 16) 

an toàn, biết gọi người 

giúp đỡ và biết phòng 

tránh: Không leo trèo 

cây, ban công, tường 

rào... 

- Thực hiện bài tập 

toán tr 4 

(MT 17, MT 20) 

ảnh, video và nói được 

mối nguy hiểm khi 

không tiết kiệm điện, 

nước. 

(MT 129) 

 

thảo luận về các hiện 

tượng và thiệt hại do 

bão gây ra 

(MT 35) 

 

Thực hiện bài tập 

khám phá  

(MT 143) 

 

 


